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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: 	WRITING MODULE 1 (VIẾT 1)
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Môn tiên quyết: không có
· Tính chất:
Học phần này gồm có 2 tín chỉ, nội dung gồm có 04 đơn vị, kết hợp giữa lí thuyết và bài tập. Sinh viên làm quen với cấu trúc và quy trình viết đoạn văn tiếng Anh; đồng thời rèn luyện kĩ năng viết với các thể loại văn: miêu tả, chứng minh, và miêu tả quy trình về các chủ đề trường học, thiên nhiên, cộng đồng…

II. Mục tiêu học phần:
Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:
· Kiến thức:
· Nắm bắt các điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết để viết một đoạn văn tiếng Anh.
· Nhận thức cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn.
· Phân biệt những đặc điểm của từng thể loại văn: miêu tả, chứng minh, và miêu tả quy trình.
· Nhận biết các lỗi thường gặp khi viết đoạn văn.
· Kỹ năng:
· Viết được các mẫu câu trong tiếng Anh theo đúng ngữ pháp.
· Viết được những đoạn văn có cấu trúc và nội dung theo đúng yêu cầu.
· Thực hành tương đối thành thạo các bước trong quy trình viết đoạn: tìm ý, sắp xếp ý, viết nháp, chỉnh sửa, ...
· Viết được 3 thể loại văn: miêu tả, chứng minh, và miêu tả quy trình.
· Phát hiện và khắc phục được những lỗi sai căn bản trong đoạn văn.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài.
· Có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm.
· Có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Unit 1 The Sentence and the Paragraph (Book 1)
1. Part 1: Stimulating Ideas
1.1. The Paragraph
1.2. Formating a Paragraph
2. Part 2: Developing a Paragraph
2.1. Paragraph organization
2.2. The Topic Sentence
2.3. Supporting Sentences
2.4. The Concluding Sentence
3. Part 3: Unity and Coherence
3.1. Unity within a Paragraph
3.2. Coherence within a Paragraph
4. Part 4: Editing Your Writing
4.1. Simple Sentence Structure	
4.2. Punctuation and Capitalization
4.3. Fragments			
4.4. Run-on Sentences
5. Part 5: Putting It All Together

Unit 2 Descriptive Paragraphs (Book 1)
1. Part 1: Stimulating Ideas		
Reading Text: “Sari of the Gods”
2. Part 2: Brainstorming and Outlining
Descriptive Organization
3. Part 3: Developing Your Ideas
Using Specific Language
4. Part 4: Editing Your Writing	
4.1. Using Adjectives in Descriptive Writing
4.2. Using Be to Describe and Define
5. Part 5: Putting It All Together

Review and Midterm Test

Unit 3 Example Paragraphs (Book 1)
1. Part 1: Stimulating Ideas
Reading Text: “Bumping into Mr. Ravioli”
2. Part 2: Brainstorming and Outlining
Example Organization
3. Part 3: Developing Your Ideas
Using Examples as Supporting Details
4. Part 4: Editing Your Writing
4.1. Forming and Using the Simple Present
4.2. Subject – Verb Agreement
5. Part 5: Putting It All Together

Unit 4 Process Paragraphs (Book 1)
1. Part 1: Stimulating Ideas
Reading Text: “How to Fight Off a Shark”
2. Part 2: Brainstorming and Outlining		
Process Organization
3. Part 3: Developing Your Ideas
Using Time Order Words in Process Paragraphs
4. Part 4: Editing Your Writing
4.1. Using Imperatives		
4.2. Modals of Advice, Necessity, and Prohibition
5. Part 5: Putting It All Together

Review
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	Tổng cộng
	30
	12
	16
	2



2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  THE SENTENCE AND THE PARAGRAPH          Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu về cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn.
- Luyện tập viết câu đơn, sử dụng dấu câu và chữ viết hoa.
- Nhận biết và khắc phục các lỗi sai về cấu trúc câu: thiếu chủ ngữ hoặc vị ngữ (fragments); thiếu từ nối (run-on sentences)
2. Nội dung chương:
1. Part 1: Stimulating Ideas
1.3. The Paragraph
1.4. Formating a Paragraph
2. Part 2: Developing a Paragraph
2.1. Paragraph organization
2.2. The Topic Sentence
2.3. Supporting Sentences
2.4. The Concluding Sentence
3. Part 3: Unity and Coherence
3.1. Unity within a Paragraph
3.2. Coherence within a Paragraph
4. Part 4: Editing Your Writing
4.1. Simple Sentence Structure	
4.2. Punctuation and Capitalization
4.3. Fragments			
4.4. Run-on Sentences
5. Part 5: Putting It All Together

Chương 2:  DESCRIPTIVE PARAGRAPHS          		Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu về cấu trúc của một đoạn văn miêu tả.
- Ôn tập các cấu trúc và từ vựng thường dùng trong văn miêu tả
2. Nội dung chương:
1. Part 1: Stimulating Ideas		
Reading Text: “Sari of the Gods”
2. Part 2: Brainstorming and Outlining
Descriptive Organization
3. Part 3: Developing Your Ideas
Using Specific Language
4. Part 4: Editing Your Writing	
4.1. Using Adjectives in Descriptive Writing
4.2. Using Be to Describe and Define
5. Part 5: Putting It All Together

Review and Midterm Test 						Thời gian: 2 giờ

Chương 3:  EXAMPLE PARAGRAPHS          			Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu về cấu trúc của một đoạn văn chứng minh (sử dụng ví dụ làm dẫn chứng).
- Ôn tập thì hiện tại đơn (Simple present) và sự hòa hợp giữa Chủ ngữ - động từ (Subject-verb agreement)
2. Nội dung chương:
1. Part 1: Stimulating Ideas
Reading Text: “Bumping into Mr. Ravioli”
2. Part 2: Brainstorming and Outlining
Example Organization
3. Part 3: Developing Your Ideas
Using Examples as Supporting Details
4. Part 4: Editing Your Writing
4.1. Forming and Using the Simple Present
4.2. Subject – Verb Agreement
5. Part 5: Putting It All Together

Chương 4:  PROCESS PARAGRAPHS          			Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu về cấu trúc của một đoạn văn miêu tả quy trình.
- Ôn tập các cấu trúc và từ vựng thường dùng trong văn miêu tả quy trình
2. Nội dung chương:
1. Part 1: Stimulating Ideas
Reading Text: “How to Fight Off a Shark”
2. Part 2: Brainstorming and Outlining		
Process Organization
3. Part 3: Developing Your Ideas
Using Time Order Words in Process Paragraphs
4. Part 4: Editing Your Writing
4.1. Using Imperatives		
4.2. Modals of Advice, Necessity, and Prohibition
5. Part 5: Putting It All Together

[bookmark: _GoBack]Review 									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lý thuyết
1. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu, loa, micro, máy cassette

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Nắm bắt các điểm ngữ pháp và từ vựng cần thiết để viết một đoạn văn tiếng Anh.
· Kiến thức:
Kiến thức về cấu trúc, dạng thức, tính thống nhất và liên kết của một đoạn văn; và kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ...
· Kỹ năng:
Khả năng viết đoạn văn miêu tả, chứng minh, và miêu tả quy trình.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Thái độ học tập, hiệu quả làm việc nhóm, và tinh thần tự học

2. Phương pháp: 
· Đánh giá quá trình: 50%, trong đó:
+ Dự lớp: 			10%
+ Thảo luận nhóm:		20%

+ Bài tập:
+ Thi giữa kỳ:		20%
· Thi cuối học kỳ: 50% (Hình thức thi: tự luận, Thời gian: 60 phút)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Các lớp hệ Cao đẳng chính quy của chuyên ngành Ngoại ngữ
 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
- Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất.
- Ôn tập từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời hướng dẫn sinh viên áp dụng kiến thức đã học để phát triển các kĩ năng viết.
- Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp.
- Hướng dẫn cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm và tự học.
· Đối với người học:
Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.

4. Tài liệu tham khảo:
- Sách, giáo trình chính:
Savage. A., &  Shafiei. M. (1998). Effective Academic Writing. Oxford: Oxford University Press.
- Tài liệu tham khảo:
Hogue A.(1996). First Step in Academic Writing. London: Longman.
Oshima A. (1993). Part III, Writing Academic English. London: Longman.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

